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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt 3.869 VNĐ/kg, giảm 4 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 46.885 VNĐ/kg, giảm 3.753 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 49.180 VNĐ/kg, giảm 1.729 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 20.787 VNĐ/kg, giảm 2.849 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá thanh long trung bình đạt 23.566 VNĐ/kg, giảm 4.423 VNĐ/kg 

so với tuần trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 32.295 VNĐ/kg, tăng 367 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 17/08-23/08/2023: 1 CNY= 3.278,68 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  trên thị 
trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Thanh long Tỏi

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá lê, thanh long, cải thảo, 

chuối, gừng giảm; giá tỏi 

tăng so với tuần trước; 

❖ Trung Quốc đang có kế 

hoạch tăng cường xuất khẩu 

chanh, chanh và lê sang 

Kyrgyzstan; 

❖ Trung Quốc nỗ lực giảm 

thiểu tác động của lũ lụt, 

đảm bảo nguồn cung cấp 

rau quả; 

❖ Chính phủ Philippines kêu 

gọi thương nhân ngừng tích 

trữ hành tây. 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Trung Quốc đang có kế hoạch tăng cường xuất 

khẩu chanh, chanh và lê sang Kyrgyzstan. Hai 

bên đã thảo luận chi tiết để giải quyết các vấn đề 

về chất lượng sản phẩm và thống nhất các tiêu 

chuẩn cần thiết để đảm bảo cung cấp trái cây 

tươi, an toàn và chất lượng cao cho người tiêu 

dùng ở cả hai nước. [2]  

Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc đã tăng 

cường nỗ lực giúp đỡ các vùng bị lũ lụt tàn phá, 

giảm thiểu tác động đối với việc trồng rau và đảm 

bảo nguồn cung ổn định. Bộ kêu gọi các khu vực 

sản xuất rau ở các tỉnh phía nam tăng cường 

trồng rau trên những cánh đồng nhàn rỗi trong 

mùa đông này, và yêu cầu các khu vực phía bắc 

sử dụng tốt hơn các cơ sở canh tác như nhà kính 

để tăng nguồn cung rau tươi tại địa phương. Đồng 

thời kêu gọi các nỗ lực giám sát thông tin về sản 

xuất, phân phối và tiêu thụ rau quả, và công bố 

thông tin thị trường một cách kịp thời. [3]  

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, 

nhập khẩu sầu riêng của nước này trong nửa đầu 

năm đạt 787.000 tấn, trị giá 3,83 tỷ USD, tăng lần 

lượt 57,1% và 64,9% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, thị trường nhập khẩu chính là từ Thái 

Lan (600.000 tấn), Việt Nam (186.000 tấn) và 

Philippines (484 tấn). Giá nhập khẩu sầu riêng từ 

Thái Lan là 4,76 USD/kg, từ Việt Nam là 4,22 

USD/kg và từ Philippines là 3,67 USD/kg. [4]  

Philippines 

Chính phủ Philippines đang kêu gọi các thương 

nhân hạn chế tích trữ hành tây để tránh tình trạng 

thiếu hụt giả, khiến giá hành tăng cao hơn. Nếu 

các thương nhân không xả kho, chính phủ sẽ 

buộc phải nhập khẩu thêm hành tây để bình ổn 

giá. [5]   

Azerbaijan  

Azerbaijan đã xuất khẩu 11.489,2 tấn hạt phỉ 

trong 6 tháng đầu năm 2023, tăng 18,9% so với 

cùng kỳ năm 2022. Các nhà nhập khẩu chính hạt 

phỉ của Azerbaijan bao gồm Nga, Đức và Ý. [6]  

 

 

Uzbekistan  

Theo Cơ quan Thống kê Uzbekistan, sản lượng 

khoai tây nước này trong nửa đầu năm 2023 đạt 

khoảng 1,7 triệu tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ 

năm ngoái.  [7] 

Thái Lan 

Mới đây, lô hàng nhãn tươi Thái Lan với khối 

lượng 24,7 tấn đã xuất khẩu thành công vào cảng 

Hà Khẩu của Trung Quốc qua Lào Cai, Việt Nam. 

Đây là lần đầu tiên nhãn Thái Lan vào Trung Quốc 

qua cảng Hà Khẩu. Lô nhãn được sản xuất tại 

Lamphun, Thái Lan. Nhãn từ nhà máy ở Thái Lan 

đến cảng Hà Khẩu chỉ mất 3 ngày, sau khi nhập 

cảnh sẽ được xuất bán tại tỉnh Hồ Nam. [8]  

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]:https://www.freshplaza.com/asia/article/955049

4/kyrgyzstan-to-import-more-limes-lemons-and-

pears-from-china/ 

[3]:https://www.chinadaily.com.cn/a/202308/14/WS

64d9d4dca31035260b81c076.html 

[4]: https://guojiguoshu.com/article/8504 

[5]:https://www.freshplaza.com/asia/article/955058

0/government-appeals-to-filipino-traders-to-stop-

hoarding-red-onions/ 

[6]:https://www.freshplaza.com/asia/article/955090

2/azerbaijan-increases-hazelnut-export-by-19-in-

the-first-half-of-the-year-revenue-by-6/ 

[7]:https://www.freshplaza.com/asia/article/955118

5/the-volume-of-potato-cultivation-has-increased-

in-uzbekistan/ 

[8]: https://guojiguoshu.com/article/8520 

[*] Tỷ giá được tham khảo tại: 

https://www.curvert.com/ ngày 18/08/2023 

https://www.freshplaza.com/asia/article/9550494/kyrgyzstan-to-import-more-limes-lemons-and-pears-from-china/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9550494/kyrgyzstan-to-import-more-limes-lemons-and-pears-from-china/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9550494/kyrgyzstan-to-import-more-limes-lemons-and-pears-from-china/
https://www.chinadaily.com.cn/a/202308/14/WS64d9d4dca31035260b81c076.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/202308/14/WS64d9d4dca31035260b81c076.html
https://guojiguoshu.com/article/8504
https://www.freshplaza.com/asia/article/9550580/government-appeals-to-filipino-traders-to-stop-hoarding-red-onions/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9550580/government-appeals-to-filipino-traders-to-stop-hoarding-red-onions/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9550580/government-appeals-to-filipino-traders-to-stop-hoarding-red-onions/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9550902/azerbaijan-increases-hazelnut-export-by-19-in-the-first-half-of-the-year-revenue-by-6/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9550902/azerbaijan-increases-hazelnut-export-by-19-in-the-first-half-of-the-year-revenue-by-6/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9550902/azerbaijan-increases-hazelnut-export-by-19-in-the-first-half-of-the-year-revenue-by-6/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9551185/the-volume-of-potato-cultivation-has-increased-in-uzbekistan/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9551185/the-volume-of-potato-cultivation-has-increased-in-uzbekistan/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9551185/the-volume-of-potato-cultivation-has-increased-in-uzbekistan/
https://guojiguoshu.com/article/8520
https://www.curvert.com/
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 18.750 VNĐ/kg, giảm 125 VNĐ/kg 

so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 7.571 VNĐ/kg, giảm 357 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng hạt lép trung bình đạt 67.500 VNĐ/kg, tăng 1.000 

VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 15.667 VNĐ/kg, tăng 1.167 

VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

•  Giá cà chua trung bình đạt 13.500 VNĐ/kg, giảm 2.250 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 17.08.2023, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 168 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

115 xe. Cụ thể: (i) tồn 32 xe tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, trong đó 

có 12 xe hàng hoa quả; (ii) tồn 114 xe tại cửa khẩu phụ Tân Thanh, 

trong đó 103 xe hoa quả đều chở bằng container lạnh; (iii) tồn 22 xe 

tại cửa khẩu chính Chi Ma là các mặt hàng khác; và (iv) không có xe 

tồn tại cửa khẩu phụ Cốc Nam và cửa khẩu phụ Na Hình. [2] 
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng hạt lép Thanh long ruột trắng

Cà chua

❖ Giá xoài Cát Chu, dưa hấu, 

cà chua  giảm; giá sầu riêng 

hạt lép, thanh long ruột 

trắng tăng so với tuần 

trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 17.08.2023, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 168 xe, trong đó 

có 115 xe chở hoa quả; 

❖ Lần đầu tiên Việt Nam có hệ 

thống truy xuất nguồn gốc 

điện tử cho trái thanh long; 

❖ Tỉnh Hải Dương có thêm 7 

mã số vùng trồng nhãn xuất 

khẩu sang thị trường Nhật 

Bản; 

❖ Tỉnh Đồng Tháp tăng 

cường quản lý chất lượng 

giống cây ăn quả trên địa 

bàn tỉnh. 

ĐIỂM TIN 
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Tại hội thảo “Chuyển đổi số hướng tới nông nghiệp 

xanh và phát triển bền vững” diễn ra vào ngày 17/8, 

Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) và 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giới thiệu 

mô hình về một hệ thống truy xuất nguồn gốc điện 

tử để theo dõi xuất xứ và dấu chân carbon của 

từng trái thanh long được sản xuất tại Bình Thuận. 

Với hệ thống này, người tiêu dùng trong nước và 

quốc tế khi mua hoặc nhập khẩu thanh long từ 

vùng sản xuất trọng điểm Bình Thuận, có thể quét 

mã QR để truy xuất nguồn gốc trái cây và mức độ 

thực hành “xanh” hoặc thân thiện với môi trường 

được áp dụng để sản xuất ra trái cây này một cách 

minh bạch nhất. Đến nay, đã có 99 vườn trồng của 

nông dân thuộc 4 hợp tác xã tại Bình Thuận (HTX 

Thanh long Hoà Lệ, HTX Hàm Minh, HTX Thuận 

Tiến, Công ty Phúc Hà) đã được cấp tài khoản 

tham gia hệ thống này. [3] 

Năm 2023, tỉnh Hải Dương có thêm 7 vùng trồng 

nhãn và 1 cơ sở đóng gói của TP Chí Linh đủ điều 

kiện để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Đây 

là thị trường khó tính và mới được mở cửa từ cuối 

năm 2022. Toàn tỉnh hiện có 34 mã số vùng trồng 

nhãn với diện tích hơn 152 ha, đủ điều kiện xuất 

khẩu sang thị trường các nước Trung Quốc, Hoa 

Kỳ, Australia, New Zealand, Thái Lan và Nhật Bản. 

Các vùng trồng nhãn được sản xuất theo tiêu 

chuẩn VietGAP và GlobalGAP… bảo đảm đủ các 

điều kiện để xuất khẩu sang thị trường các nước. 

[4] 

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản yêu cầu các 

đơn vị, địa phương tập trung thực hiện quản lý chất 

lượng giống cây ăn quả trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn thường xuyên thực hiện công tác quản 

lý, thanh tra, kiểm tra sản xuất, buôn bán giống cây 

ăn quả trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm, 

đảm bảo cây giống chất lượng, sạch bệnh, có 

nguồn gốc rõ ràng theo quy định hiện hành. Đồng 

thời, yêu cầu UBND huyện, thành phố đẩy mạnh 

tuyên truyền, cập nhật các văn bản quy phạm pháp 

luật liên quan đến quản lý nhà nước về giống cây 

trồng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. [5]  

 

 

Hiện nay, giá mít tại tỉnh Tiền Giang đang tăng, 

nhưng nguồn cung rất hạn chế bởi các vườn mít 

tại địa phương đã hết vụ và nông dân đang chuẩn 

bị chăm sóc cho vụ thu hoạch mới cuối năm 2023. 

Theo thương lái thu mua mít Thái tại thị xã Cai Lậy, 

mít Thái cắt tại vườn giá 47.000 VNĐ/kg loại I, 

43.000 VNĐ/kg loại II, loại III gần 40.000 VNĐ/kg. 

So với tháng trước, giá mít Thái tăng bình quân từ 

15.000-20.000 VNĐ/kg tùy theo loại. [6]  

Tại phiên chợ quảng bá, tiêu thụ na và các sản 

phẩm OCOP Chi Lăng (khai mạc ngày 19/8 tại 

huyện Chi Lăng, Lạng Sơn), đã có 5 phiên đấu giá 

na với số tổng số tiền thu được là 782.212.000 

đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được UBND huyện 

Chi Lăng đầu tư vào các công trình an sinh xã hội 

trên địa bàn huyện. [7] 

 

 

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội 

[2]:https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktc

k.langson.gov.vn/files/2023-

08/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20kha

u%20hang%20hoa%20ngay%2017.8.2023_0.pdf 

[3]:https://vneconomy.vn/lan-dau-tien-viet-nam-co-

he-thong-truy-xuat-dau-chan-trai-thanh-long.htm 

[4]:https://baohaiduong.vn/nong-nghiep---nong-

thon/them-7-ma-so-vung-trong-nhan-xuat-khau-

243246 

[5]:https://www.baodongthap.vn/kinh-te/tang-

cuong-quan-ly-chat-luong-giong-cay-an-qua-tren-

dia-ban-tinh-116180.aspx 

[6]:https://bnews.vn/nguon-cung-han-che-mit-thai-

sot-gia/303337.html 

[7]:https://nongnghiep.vn/qua-na-dai-chi-lang-

duoc-dau-gia-220-trieu-dong-d359632.html 

 

https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-08/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2017.8.2023_0.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-08/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2017.8.2023_0.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-08/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2017.8.2023_0.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-08/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2017.8.2023_0.pdf
https://vneconomy.vn/lan-dau-tien-viet-nam-co-he-thong-truy-xuat-dau-chan-trai-thanh-long.htm
https://vneconomy.vn/lan-dau-tien-viet-nam-co-he-thong-truy-xuat-dau-chan-trai-thanh-long.htm
https://baohaiduong.vn/nong-nghiep---nong-thon/them-7-ma-so-vung-trong-nhan-xuat-khau-243246
https://baohaiduong.vn/nong-nghiep---nong-thon/them-7-ma-so-vung-trong-nhan-xuat-khau-243246
https://baohaiduong.vn/nong-nghiep---nong-thon/them-7-ma-so-vung-trong-nhan-xuat-khau-243246
https://www.baodongthap.vn/kinh-te/tang-cuong-quan-ly-chat-luong-giong-cay-an-qua-tren-dia-ban-tinh-116180.aspx
https://www.baodongthap.vn/kinh-te/tang-cuong-quan-ly-chat-luong-giong-cay-an-qua-tren-dia-ban-tinh-116180.aspx
https://www.baodongthap.vn/kinh-te/tang-cuong-quan-ly-chat-luong-giong-cay-an-qua-tren-dia-ban-tinh-116180.aspx
https://bnews.vn/nguon-cung-han-che-mit-thai-sot-gia/303337.html
https://bnews.vn/nguon-cung-han-che-mit-thai-sot-gia/303337.html
https://nongnghiep.vn/qua-na-dai-chi-lang-duoc-dau-gia-220-trieu-dong-d359632.html
https://nongnghiep.vn/qua-na-dai-chi-lang-duoc-dau-gia-220-trieu-dong-d359632.html


 

 

Trang 5 
 

TUẦN 33 (14.08.2023 – 18.08.2023) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài cát chu                      18.875    18.750            (125) 

An Giang                      12.000    12.000                -    

Đồng Tháp                      20.000    20.000                -    

Tiền Giang                      19.000    18.000         (1.000) 

Vĩnh Long                      24.500    25.000             500  

Dưa hấu                         7.929      7.571            (357) 

Bến Tre                      10.000    10.000                -    

Cần Thơ                        7.000      7.000                -    

Đồng Tháp                        8.500      6.000         (2.500) 

Hậu Giang                        6.000      5.000         (1.000) 

Long An                        7.500      8.000             500  

Tiền Giang                        9.000      9.000                -    

Vĩnh Long                        7.500      8.000             500  

Sầu riêng hạt lép                      66.500    67.500          1.000  

Cần Thơ                      75.000    75.000                -    

Vĩnh Long                      58.000    60.000          2.000  

Thanh long ruột trắng                      14.500    15.667          1.167  

Long An                        2.000      5.000          3.000  

Tiền Giang                      22.000    22.000                -    

Vĩnh Long                      19.500    20.000             500  

Cà chua                      15.750    13.500         (2.250) 

Cà Mau                      20.000    15.000         (5.000) 

Tiền Giang                      11.500    12.000             500  

 


